
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

209C5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TMP 

0108530436

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

2. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

3. Sản xuất đường 1072

4. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

5. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

6. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết:
- Sản xuất khí công nghiệp
- Sản xuất chất nhuộm và chất màu
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
- Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác

2011

8. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết:
- Sản xuất plastic nguyên sinh
- Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

2013

9. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

10. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT TMP 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912441205
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 28/11/2018 đến ngày 28/12/2018



11. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng 
như:Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic: Đĩa, tấm, khối, mảnh 
nhựa (bất kể tự dính hay không);- Sản xuất các sản phẩm nhựa 
hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp đặt bằng nhựa;- Sản 
xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, khung, 
mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường 
hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh 
bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa 
mặt.- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;- Sản 
xuất tấm hoặc bản bóng kính;- Sản xuất tấm phủ sàn bằng 
nhựa cứng hoặc linoleum;- Sản xuất đá nhân tạo;- Sản xuất 
băng keo;- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi 
trai, thiết bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị 
văn phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được 
gắn với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại máy công cụ, dung cho mọi vật liệu 

- Bán buôn máy móc thiết bị khác chưa phân vào đâu, để sử 
dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải, và dịch 
vụ khác

4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất

4669

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620
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16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: -Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt - Bán buôn 
thủy sản - Bán buôn rau, quả -Bán buôn rau, quả - Bán buôn cà 
phê -Bán buôn chè -Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - 
Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; - Bán buôn dầu, mỡ 
động thực vật; - Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác

4632(Chính)

18. Dịch vụ đóng gói 8292

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Rang và lọc cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;
- Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.

1079

22. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

23. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

25. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ MINH 
PHƯƠNG

P309, A11, TT Bộ 
Thủy Lợi, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

540.000.000 30,000 001180009677

2 NGUYỄN 
THỊ THANH 
TÂM

Tổ 4, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

810.000.000 45,000 012025774

3 KIỀU 
QUANG 
CHIẾN

Tầng 2, T2 Công ty 
may Chiến Thắng, 
Phường Thành Công, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

450.000.000 25,000 011593720

26. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012025774
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ

12/07/1979 Kinh Việt Nam

04/02/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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